KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 tuổi D 
Tên giáo viên: Lớp 4 tuổi D 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ 
Thể dục sáng: 
	Đón trẻ (MT52) 
Thể dục sáng: (MT1) 
	Đón trẻ (MT53) 
Thể dục sáng (MT1) 
	Đón trẻ (MT52) 
Thể dục sáng: (MT1) [image: image1.wmf]

	Trò chuyện
	Trò chuyện 
	Trò truyện( Lớp học của bé) (MT14) 
	Trò chuyện(Các khu vực trải nghiệm trong trường) (MT53) 
	Trò chuyện(Các cô các bác trong trường) (MT52) [image: image2.wmf]

	Hoạt động học
	T2
	
	Vận động
- Đi bằng gót chân 
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu (MT2) 
	Vận động
- Ném xa bằng 1 tay
- TC: Ô tô và chim sẻ (MT4) 
	Vận động
Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
TCVĐ: Kéo co (MT5) 

	
	T3
	
	Văn học
Truyện “ Người bạn tốt” (MT54) 
	Khám phá
Trung thu của bé (MT49) 
	Khám phá
Trường mầm non tân hưng của bé (MT45) 

	
	T4
	
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chùm bóng bay (M) (MT96) 
	Steam
Thiết kế, chế tạo đèn lồng (5E) (MT103) 
	Văn học
Thơ “ Bé tới trường”- (MT59) 

	
	T5
	Khám phá
KPXH: Ngày hội đến trường của bé 
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết số lượng, chữ số 1,2 (MT52) 
	Làm quen với toán
LQVT: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 2. (MT32) 
	Làm quen với toán
Xếp tương ứng 1:1 (MT36) 

	
	T6
	Rèn kĩ năng: 
Bé để đồ dùng đúng nơi quy định 
	Âm nhạc
NDC: DH: Vui đến trường
NDKH: Nghe: Ngày vui của bé
TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT93) 
	Âm nhạc
- NDC: VĐ:" Rước đèn dưới trăng"
- NDKH:NH: “ Chiếc đèn ông sao”
TC: Nhảy theo nhịp trống (MT90) 
	Âm nhạc
- NDC: DH: Cô giáo
- NDKH: + NH: Bàn tay cô giáo
+ Trò chơi: Vận động theo nhạc (MT93) 

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	
	* HĐ1: TC: Bịt mắt bắt dê
* HĐ2 : Hãy là bé ngoan
* HĐ3: Chơi tự do (MT87) 
	- HĐ1: TC: Chuyền nước
- HĐ2: Bé chăm sóc vườn hoa
- HĐ3: Chơi tự do (MT85) 
	HĐ1: TC: Nhảy theo nhạc vũ điệu Zin Zin.
HĐ2:Thí nghiệm: Vũ điệu của sữa( 5E)
HĐ3: Chơi tự do (MT23) 

	
	T3
	
	* HĐ1: TC: Gieo hạt 
* HĐ2: Thí nghiệm: Chanh sủi bọt
* HĐ3: Chơi tự do (MT23) 
	* HĐ1: TC: Đi làm người mẫu
* HĐ2: Dạo chơi nhận biết nơi nguy hiểm trong trường
* HĐ3: Chơi tự do (MT20) 
	HĐ1: TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân
HĐ2: Bé làm lật đật bằng bóng bay
HĐ3: Chơi tự do (MT100) 

	
	T4
	
	- HĐ1:TC: Đi bằng gót chân
- HĐ2:Trèo lên xuống cầu thang an toàn
- HĐ3: Chơi tự do (MT20) 
	- HĐ1: Xếp ngôi trường bé bằng sỏi
- HĐ2:TC : Kéo co
- HĐ3: Chơi tự do (MT100) 
	* HĐ1: TC: Nhảy lò cò
* HĐ2: Đếm đồ chơi trên sân trường
* HĐ3: Chơi tự do (MT52) 

	
	T5
	Tham gia trải nghiệm gian hàng ẩm thực, chơi các trò chơi dân gian 
	*HĐ1: TC : Tung giấy
* HĐ2: Chơi với giấy
* HĐ3: Chơi tự do (MT23) 
	* HĐ1: TC: Chìm nổi
* HĐ2: Thí nghiệm: trứng chìm trứng nổi ( 5E)
* HĐ3: Chơi tự do (MT23) 
	- HĐ1: TC : Cướp cờ
- HĐ2: Công việc của các cô cấp dưỡng
- HĐ3: Chơi tự do (MT46) 

	
	T6
	*HĐ1: TC: Ai nhanh nhất
*HĐ2: Khu vận đọng của bé 
*HĐ3: Chơi tự do: 
	* HĐ1:TC: Nhảy lò cò
*HĐ2: Sự kì dệu của màu sắc( 5E)
* HĐ3: Chơi tự do (MT23) 
	* HĐ1: TC: Cáo và thỏ
* HĐ2: Một ngày của bé
* HĐ3: Chơi tự do (MT47) 
	- HĐ1: TC: Tặng lá cho cây 
-HĐ2: Nhặt lá theo yêu cầu của cô:
- HĐ3: Chơi tự do (MT52) 

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động góc 
	Hoạt động góc( Lớp học của bé) (MT74) 
	Hoạt động góc( Các khu vực trải nghiệm trong trường) 
	Hoạt động góc( Các cô các bác trong trường) (MT85) [image: image3.wmf]

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh 
	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh (MT14) 
	Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh (MT14) [image: image4.wmf]

	Hoạt động chiều
	T2
	
	- HĐ1: TC: Trời nắng, trời mưa
-HĐ2: Giải đố: Đồ dùng trong lớp
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT54) 
	* HĐ1: TC: Lộn cầu vồng
* HĐ2: Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi khi đến lớp
* HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT62) 
	* HĐ1: TC: Gieo hạt
* HĐ2: Một số quy định trong lớp
* HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT53) 

	
	T3
	
	HĐ1: TC Lộn cầu vồng
* HĐ2: Làm quen các bạn trong lớp
* HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT52) 
	HĐ1: TC: Một đoàn tàu
HĐ2: Bé vui trung thu
HĐ3: Chơi tự chọn
HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT8) 
	- HĐ1: TC: Vỗ cái tay lên đi
- HĐ2: Bé làm gì khi bị bắt cóc
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT20) 

	
	T4
	
	- HĐ1: TC: Tập tầm vông
- HĐ2:1 số đồ dùng đồ chơi của bé
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT28) 
	- HĐ1: TC: Kéo cưa lừa sẻ
- HĐ2: Bé nói lời lễ phép
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT82) 
	* HĐ1: TC: Vui khỏe
* HĐ2: Bé chơi với chữ: O, Ô, Ơ
* HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT69) 

	
	T5
	HĐ1: TC: Chi chi chành chành
HĐ2: Kí hiệu của bé
HĐ3: Chơi tự chọn
HĐ4: Nêu gương cuối ngày 
	- HĐ1:TC: Chi chi chành chành
- HĐ2 :Nhận biết một số kí hiệu trong lớp
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT68) 
	- HĐ1: TC: Nu na nu nống
- HĐ2: Bé cân, đo cùng cô
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày (MT9) 
	- HĐ1: TC: Con chuồn chuồn
- HĐ2: Trẻ nghe và vận động theo bài hát tiếng anh: Time For School | Back To School Song For Kids
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- tuần (MT52) 

	
	T6
	HĐ1: TC: Trốn mưa
HĐ2: Góc chơi của bé
HĐ3: Chơi tự chọn
HĐ4: Nêu gương cuối ngày- cuối tuần 
	- HĐ1: TC: Chi chi chành chành
- HĐ2: Lao động vệ sinh
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- tuần (MT52) 
	- HĐ1:TC: Dung dăng dung dẻ
- HĐ2: Liên hoan văn nghệ
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- tuần (MT93) 
	- HĐ1: TC: Chi chi chành chành
- HĐ2: Lao động vệ sinh
- HĐ3: Chơi tự chọn
- HĐ4: Nêu gương cuối ngày- tuần (MT52) 

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	Lớp học của bé 
	Các khu vực trải nghiệm trong trường 
	Các cô các bác trong trường 
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